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Ghi chú (Các yếu tố dịch tễ đang được 

tiếp tục điều tra)

1 BN10691527 1984 Nữ Thôn 6 Yên Quang Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

2 BN10691528 1960 Nữ Thôn 7B Yên Quang Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

3 BN10691529 2008 Nữ Thôn 7B Yên Quang Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

4 BN10691565 1955 Nữ Yên Mỹ Ý Yên Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

5 BN10691540 2006 Nữ Xóm 5 Xuân Châu Xuân Trường Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

6 BN10691541 1936 Nữ Xóm 7 Xuân Châu Xuân Trường Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

7 BN10691542 1940 Nữ Xóm 1 Xuân Châu Xuân Trường Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

8 BN10691543 2009 Nam Xóm 1 Xuân Vinh Xuân Trường Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

9 BN10691544 1999 Nữ Xóm 11 Xuân Vinh Xuân Trường Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

10 BN10691545 1995 Nam Xóm 5 Xuân Tân Xuân Trường Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

11 BN10691546 1960 Nữ xóm 2 Xuân Ninh Xuân Trường Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

12 BN10691547 1984 Nữ Xóm 6 Xuân Hòa Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

13 BN10691548 1978 Nữ Xóm 16 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

14 BN10691549 1968 Nữ Xóm 14 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

15 BN10691550 1954 Nữ Xóm 16 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

16 BN10691551 1972 Nam Xóm 16 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

17 BN10691552 2015 Nam Xóm 04 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

18 BN10691553 2011 Nam Xóm 01 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

19 BN10691554 1966 Nữ Xóm 01 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

20 BN10691555 1947 Nữ Xóm 16 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

21 BN10691539 1988 Nam
Dương Lai 

Ngoài
Thành Lợi Vụ Bản Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

22 BN10691561 1998 Nam
Cống vòng 

trung lý
Trực Mỹ Trực Ninh Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

23 BN10691522 2014 Nữ
26/15/26 đặng 

việt châu
Cửa Bắc TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

24 BN10691523 1980 Nữ
20/2/496 Điện 

Biên
Lộc Hòa TP. Nam Định Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19



25 BN10691524 1988 Nam 386 Giải Phóng Trường Thi TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

26 BN10691525 2005 Nữ
24/46/658 Trần 

Huy Liệu
Trường Thi TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

27 BN10691526 1997 Nữ 26C Liên cơ Vị Xuyên TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

28 BN10691564 1941 Nữ
P. Trần Tế 

Xương
TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

29 BN10691556 2004 Nữ Đội 4 Nghĩa Thành Nghĩa Hưng Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

30 BN10691557 1991 Nữ Đội 12 Nghĩa Thành Nghĩa Hưng Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

31 BN10691558 1984 Nam Xóm 5 Nghĩa Sơn Nghĩa Hưng Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

32 BN10691559 1947 Nữ Đội 8 Nghĩa Hồng Nghĩa Hưng Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

33 BN10691560 1941 Nam Đội 8 Nghĩa Hồng Nghĩa Hưng Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

34 BN10691518 1957 Nữ Hòa Thịnh Nam Thắng Nam Trực Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

35 BN10691519 2013 Nữ Thượng Trà Nam Thanh Nam Trực Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

36 BN10691520 2010 Nam Thượng Trà Nam Thanh Nam Trực Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

37 BN10691521 1974 Nữ Dương Độ Đồng Sơn Nam Trực Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

38 BN10691562 2021 Nữ xóm 4 Nam Hoa Nam Trực
Sàng lọc tại 

CSYT
Đang điều tra dịch tễ

39 BN10691563 1957 Nữ Mỹ Thành Mỹ Lộc Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

40 BN10691515 1946 Nam Xóm 8 Hải Phúc Hải Hậu Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

41 BN10691516 1953 Nam Xóm 2 Hải An Hải Hậu Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

42 BN10691517 1975 Nữ Xóm 9 Hải Long Hải Hậu Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

43 BN10691530 2021 Nữ Xóm 2 Hồng Thuận Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

44 BN10691531 1945 Nam Hải Cường Giao Hải Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

45 BN10691532 1949 Nữ Hải Cường Giao Hải Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

46 BN10691533 1989 Nữ Hải Tiền Giao Hải Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

47 BN10691534 2017 Nam Thanh An Giao Thanh Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

48 BN10691535 1978 Nữ Xóm 7 Hoành Sơn Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

49 BN10691536 1981 Nữ xóm 8 Bình Hòa Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

50 BN10691537 2019 Nam Thị Tứ Giao Xuân Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

51 BN10691538 1974 Nữ Xuân Hoành Giao Xuân Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng




